	TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS NẬM PUNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Nậm Pung ngày 04 tháng 9 năm 2020


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TIN HỌC LỚP 6

CẢ NĂM : 36 tiết + 34 tiết = 70 tiết
HỌC KÌ I : 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết 

HỌC KÌ II: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết

HỌC KÌ I

	Tiết
	Bài/chủ đề
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	Chương I: Làm quen với tin học và máy tính điện tử

	1
	Bài 1: Thông tin và tin học
	- Biết được khái niệm thông tin và lấy được ví dụ cụ thể để minh hoạ thế nào là thông tin.

- Chỉ ra được những vật mang tin hiện diện trong cuộc sống hàng ngày và thông tin mà chúng mang theo.

- Liệt kê được ba bước của hoạt động thông tin và cách thức con người thực

- Hiện ba bước đó thông qua các giác quan và bộ óc của mình.
	- Hiểu sâu được khái niệm thông tin và lấy được ví dụ cụ thể để minh hoạ thế nào là thông tin.

- Lấy được ví dụ cụ thể minh hoạ về ba bước của hoạt động thông tin.


	
	
	

	2
	Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
	- Nhớ và liệt kê được những dạng thông tin cơ bản: văn bản, hình ảnh và âm thanh.

- Biết được rằng không chỉ nội dung mà cách biểu diễn thông tin cũng quan trọng không kém.

- Biết khái niệm bit, byte, KB, MB, GB.

- Biết máy tính biểu diễn thông tin dưới dạng dãy bit.
	- Hiểu được rằng không chỉ nội dung mà cách biểu diễn thông tin cũng quan trọng không kém.

- Hiểu khái niệm bit, byte, KB, MB, GB và các đổi đơn vị

- Hiểu rõ máy tính biểu diễn thông tin dưới dạng dãy bit.
	
	
	

	3,4
	Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính
	- Nêu được một cách tóm tắt những khả năng của máy tính.

- Biết những ứng dụng thực tế của máy tính trong khoa học kĩ thuật và đời sống, qua đó thấy được vai trò quan trọng của máy tính.

- Biết được những hạn chế của máy tính.
	- Nêu được cụ thể những khả năng của máy tính.

- Hiểu những ứng dụng thực tế của máy tính trong khoa học kĩ thuật và đời sống, qua đó thấy được vai trò quan trọng của máy tính.

- Biết rõ được những hạn chế của máy tính.
	
	
	

	5,6
	Bài 4: Máy tính và phân mềm máy tính
	- Biết cơ chế ba bước của hoạt động thông tin. Biết việc nhập thông tin vào, xử lí và hiển thị thông tin được tiến hành thông qua những thiết bị nào.

- Biết sơ lược về cấu trúc của máy tính Nhận biết được các bộ phận cơ bản của máy tính và nêu được chức năng của chúng.

- Nhận biết được các thiết bị vào/ra như bàn phím, chuột, màn hình, máy in, loa, tai nghe và nắm được chức năng của chúng.

- Nhận biết được các thiết bị lưu trữ như đĩa CD, ổ đĩa CD, USB và nắm được chức năng của chúng.

- Sử dụng được phần mềm Calculator để thực hiện phép tính số học đơn giản.


	- Hiểu rõ cơ chế ba bước của hoạt động thông tin. Biết việc nhập thông tin vào, xử lí và hiển thị thông tin được tiến hành thông qua những thiết bị nào.

- Biết rõ sơ lược về cấu trúc của máy tính. Nhận biết được các bộ phận cơ bản của máy tính và nêu được chức năng của chúng.

- Chỉ rõ được các thiết bị vào/ra như bàn phím, chuột, màn hình, máy in, loa, tai nghe và nắm được chức năng của chúng.

- Hiểu được các thiết bị lưu trữ như đĩa CD, ổ đĩa CD, USB và nắm được chức năng của chúng.

- Sử dụng thành thạo phần mềm Calculator để thực hiện phép tính số học đơn giản.
	
	
	

	7
	Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính
	- Kể lại được một số bộ phận cấu thành cơ bản của máy tính cá nhân (loại máy tính thông dụng nhất hiện nay).

- HS biết cách bật/ tắt máy tính và bước đầu làm quen với bàn phím và chuột.
	- Kể lại được một số bộ phận cấu thành cơ bản của máy tính cá nhân (loại máy tính thông dụng nhất hiện nay).

- HS biết cách bật/ tắt máy tính và bước đầu làm quen với bàn phím và chuột.
	
	
	

	Chương II: Phần mềm học tập

	8,9
	Bài 5: Luyện tập chuột
	- Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác điều khiển.


	- Sử dụng thành thạo chuột để thực hiện các thao tác điều khiển.
	
	
	

	10,11,12
	Bài 6: Học gõ 10 ngón
	- Biết cách ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính.

- Biết được ích lợi và tầm quan trọng của kĩ năng gõ phím mười ngón.

- Nhớ vị trí của bốn hàng phím và một số phím trên đó.

- Bước đầu làm quen và luyện tập gõ phím bằng mười ngón tay.
	- Hiểu cách ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính.

- Hiểu được ích lợi và tầm quan trọng của kĩ năng gõ phím mười ngón.

- Nhớ rõ vị trí của bốn hàng phím và một số phím trên đó.

- Biết làm quen và luyện tập gõ phím.
	
	
	

	13,14,15
	Bài 7: Sử dụng phần mềm Rapid Typing Tutor

 để luyện gõ phím
	- Giúp cho học sinh luyện tập và hoàn thiện cho học sinh kĩ năng gõ bàn phím thông qua phần mềm trò chơi Rapid Typing Tutor
	- Giúp cho học sinh luyện tập và hoàn thiện cho học sinh kĩ năng gõ bàn phím thông qua phần mềm trò Rapid Typing Tutor ở mức độ cao.
	
	Thay thế phần mềm Mario bằng phần mềm Rapid Typing Tutor

 để luyện gõ phím
	Phần mềm Rapid Typing Tutor dễ cài đặt



	
	Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời
	- Biết cách sử dụng phần mềm Từ điển Lạc Việt để tra nghĩa từ. Biết sử dụng phần mềm Solar System 3D Simulator để tìm hiểu chuyển động của Trái Đất và các hành tinh trong hệ Mặt Trời. 


	- Hiểu cách sử dụng phần mềm Từ điển Lạc Việt để tra nghĩa từ. Biết sử dụng phần mềm Solar System 3D Simulator để tìm hiểu chuyển động của Trái Đất và các hành tinh trong hệ Mặt Trời. 
	
	Không dạy cả bài
	Điều chỉnh theo công văn Bộ GD&ĐT

	16
	Bài tập
	- HS ôn lại kiến thức đã học ở chương I, II.

- HS nắm lại lý thuyết thông qua các bài tập


	- HS ôn lại kiến thức đã học ở chương I, II.

- HS nắm lại lý thuyết thông qua các bài tập

- Giúp cho HS hiểu sâu hơn các phần cơ bản cần nhớ.
	
	
	

	17
	Kiểm tra giữa kì I
	Làm được bài kiểm tra
	Làm tốt bài kiểm tra
	
	
	

	Chương III: Hệ điều hành

	18
	Bài 9: Vì sao  cần có hệ điều hành
	- Biết một cách tổng quan về phần mềm. Hiểu được chức năng của hệ điều hành và phần mềm ứng dụng, phân biệt được hai loại phần mềm này.
	- Hiểu một cách tổng quan về phần mềm. Hiểu được chức năng của hệ điều hành và phần mềm ứng dụng, phân biệt được hai loại phần mềm này
	
	
	

	19
	Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì
	- Hiểu được chức năng của hệ điều hành và phần mềm ứng dụng, nhiệm vụ chính của hệ điều hành.
	- Hiểu được chức năng của hệ điều hành và phần mềm ứng dụng, nhiệm vụ chính của hệ điều hành.
	
	
	

	20,21,22
	Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
	-  Biết khái niệm tệp và thư mục. 

- Biết được ích lợi của việc lưu trữ các tệp theo dạng cây. 

- Nhớ được những quy định cơ bản về cách đặt tên tệp.

-  Thực hiện thành thạo các thao tác như: tạo thư mục mới, sao chép, di chuyển tệp và thư mục bằng chuột hoặc thông qua tổ hợp phím tắt. 
	-  Hiểu khái niệm tệp và thư mục. 

- Hiểu được ích lợi của việc lưu trữ các tệp theo dạng cây. 

- Nhớ rõ được những quy định cơ bản về cách đặt tên tệp.

  Hiểu và thực hiện thành thạo các thao tác như: tạo thư mục mới, sao chép, di chuyển tệp và thư mục bằng chuột hoặc thông qua tổ hợp phím tắt.
	
	
	

	23
	Bài 12: Hệ điều hành Windows
	- Đăng nhập và kết thúc phiên làm việc với Windows. Làm quen với màn hình làm việc của Windows, biết cách dùng chuột để thao tác với Icon.


	- Hiểu cách Đăng nhập và kết thúc phiên làm việc với Windows. Làm quen với màn hình làm việc của Windows, hiểu cách dùng chuột để thao tác với Icon.
	
	
	

	24
	Bài thực hành 2: Làm quen với windows
	- Củng cố các thao tác cơ bản với chuột.

- Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.

- Làm quen với bảng chọn Start.
	- Củng cố các thao tác cơ bản với chuột.

- Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.

- Làm quen với bảng chọn Start.
	
	
	

	25,26,27
	Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục
	-  Thực hiện thành thạo các thao tác như: tạo thư mục mới, sao chép, di chuyển thư mục bằng chuột hoặc thông qua tổ hợp phím tắt. 

- Bước đầu biết sử dụng chức năng Windows Explorer và Computer để quản lí các tệp và thư mục trong máy tính. 
	-  Hiểu và thực hiện thành thạo các thao tác như: tạo thư mục mới, sao chép, di chuyển thư mục bằng chuột hoặc thông qua tổ hợp phím tắt. 

- Biết rõ cách sử dụng chức năng Windows Explorer và Computer để quản lí các tệp và thư mục trong máy tính.
	
	
	

	28,29,30
	Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin
	-  Thực hiện thành thạo các thao tác như: tạo thư mục mới chứa tệp tin, sao chép, di chuyển tệp tin sang thư mục khác bằng chuột hoặc thông qua tổ hợp phím tắt. 

- Bước đầu biết sử dụng chức năng Windows Explorer và Computer để quản lí các tệp và thư mục trong máy tính. 
	-  Hiểu và thực hiện thành thạo các thao tác như: tạo thư mục mới chứa tệp tin, sao chép, di chuyển  tệp tin sang thư mục khác bằng chuột hoặc thông qua tổ hợp phím tắt. 

- Biết rõ cách sử dụng chức năng Windows Explorer và Computer để quản lí các tệp và thư mục trong máy tính
	
	
	

	31,32
	Ôn tập
	- HS ôn lại kiến thức đã học ở  các chương

- HS nắm lại lý thuyết thông qua các bài tập

- Giúp cho HS hiểu sâu hơn các phần cơ bản cần nhớ.
	- HS ôn lại kiến thức đã học ở các chương 

- HS nắm lại lý thuyết thông qua các bài tập

- Giúp cho HS hiểu sâu hơn các phần cơ bản cần nhớ.
	
	
	

	33,34
	Kiểm tra học kì 1
	Làm được bài kiểm tra
	Làm tốt bài kiểm tra
	
	
	

	35,36
	Trải nghiệm sáng tạo
	
	
	
	
	


   HỌC KÌ II

	Chương IV: Soạn thảo văn bản

	37,38
	Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản
	- Biết được vai trò của phần mềm soạn thảo văn bản, biết Microsoft Word là phần mềm soạn thảo văn bản.

- Biết và phân biệt được các thành phần cơ bản của cửa sổ Word: các dải lệnh, các lệnh dưới dạng biểu tượng trực quan trên các dải lệnh,...
	- Hiểu được vai trò của các dải lệnh, các nhóm lệnh và các lệnh, biết được tác dụng  ngầm định của các lệnh trên dải lệnh, 


	
	
	

	39,40
	Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản
	- Biết được các thành phần cơ bản của một văn bản.

- Nhận biết được con trỏ soạn thảo, vai trò của nó cũng như cách di chuyển con trỏ soạn thảo.

- Biết các quy tắc soạn thảo văn bản bằng Word.

- Biết cách gõ văn bản tiếng Việt.


	- Biết rõ được các thành phần cơ bản của một văn bản.

- Biết rõ được con trỏ soạn thảo, vai trò của nó cũng như cách di chuyển con trỏ soạn thảo.

- Hiểu các quy tắc soạn thảo văn bản bằng Word.

- Biết rõ cách gõ văn bản tiếng Việt.
	
	
	

	41,42
	Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em
	- HS biết gõ văn bản bằng tiếng việt, biết soạn thảo một đoạn văn bản đơn giản.


	- HS biết gõ văn bản bằng tiếng việt, biết soạn thảo một đoạn văn bản đơn giản.

- Bước đầu tạo và lưu một văn bản chữ việt đơn giản.
	
	
	

	43,44
	Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
	- Biết mục đích và thực hiện được thao tác chọn phần văn bản.

- Biết ưu điểm của việc sao chép hoặc di chuyển và thực hiện sao chép hoặc di chuyển nội dung trong văn bản.

-  Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: chèn thêm nội dung vào vị trí thích hợp trong văn bản, xoá, sao chép và di chuyển các phần văn bản.


	- Hiểu mục đích và thực hiện được thao tác chọn phần văn bản.

- Biết rõ ưu điểm của việc sao chép hoặc di chuyển và thực hiện sao chép hoặc di chuyển nội dung trong văn bản.

-  Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: chèn thêm nội dung vào vị trí thích hợp trong văn bản, xoá, sao chép và di chuyển các phần văn bản.
	
	
	

	45,46
	Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản
	-  Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: chèn thêm nội dung vào vị trí thích hợp trong văn bản, xoá, sao chép và di chuyển các phần văn bản.


	-  Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: chèn thêm nội dung vào vị trí thích hợp trong văn bản, xoá, sao chép và di chuyển các phần văn bản
	
	
	

	47
	Bài 16: Định dạng văn bản
	- Củng cố kiến thức về chỉnh sửa văn bản

- Luyện các thao tác mở văn bản mới hoặc văn bản đã lưu, nhập nội dung văn bản và kĩ năng gõ văn bản tiếng Việt.

- Thực hiện các thao tác cơ bản để chỉnh sửa nội dung văn bản, thay đổi trật tự nội dung văn bản bằng các chức năng sao chép, di chuyển.
	-  Hiểu các thao tác biên tập văn bản đơn giản: chèn thêm nội dung vào vị trí thích hợp trong văn bản, xoá, sao chép và di chuyển các phần văn bản
	
	- Mục 2: Định dạng bằng hộp thoại Font không dạy
- Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết
	Điều chỉnh theo công văn Bộ GD&ĐT

	48
	Bài 17: Định dạng đoạn văn bản
	- Biết được mục đích, yêu cầu của việc định dạng văn bản. 

- Thực hiện được các thao tác định dạng kí tự.

- Biết được mục đích, yêu cầu của việc định dạng đoạn văn bản. 
 - Thực hiện được các thao tác định dạng đoạn văn bản. 


	- Hiểu được mục đích, yêu cầu của việc định dạng văn bản. 

- Thực hiện được các thao tác định dạng kí tự thành thạo.

- Biết rõ được mục đích, yêu cầu của việc định dạng đoạn văn bản. 
 - Thực hiện được các thao tác định dạng đoạn văn bản. 
	
	- Mục 3: Định dạng văn bản bằng hộp thoại Paragraph không dạy

- Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết
	Điều chỉnh theo công văn Bộ GD&ĐT

	49
	Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản
	- Soạn thảo và trình bày hoàn chỉnh một văn bản đơn giản.
	- Soạn thảo và trình bày hoàn chỉnh một văn bản đơn giản.
	
	- Mục 2b: Thực hành học sinh tự thực hành
- Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết
	Điều chỉnh theo công văn Bộ GD&ĐT

	50
	Bài 18: Trình bày trang văn bản và in


	- Biết mục đích của việc trình bày trang văn bản. 

- Thực hiện được các thao tác trình bày trang văn bản và in. 


	- Biết rõ mục đích của việc trình bày trang văn bản. 

- Thực hiện được các thao tác trình bày trang văn bản và in căn chỉnh trang in 
	
	
	

	51
	Bài tập
	- HS ôn lại kiến thức đã học ở  các chương

- HS nắm lại lý thuyết thông qua các bài tập


	- HS ôn lại kiến thức đã học ở các chương 

- HS nắm lại lý thuyết thông qua các bài tập

- Giúp cho HS hiểu sâu hơn các phần cơ bản cần nhớ.
	
	
	

	52
	Kiểm tra giữa kì II
	Làm được bài kiểm tra
	Làm tốt bài kiểm tra
	
	
	

	53
	Bài 19: Tìm kiếm và thay thế
	- Biết được lợi ích của công cụ Tìm kiếm và Thay thế dẫy kí tự trong phần mềm soạn thảo văn bản.

- Thực hiên được thao tác Tìm kiếm và thay thế.


	- Biết rõ được lợi ích của công cụ Tìm kiếm và Thay thế dẫy kí tự trong phần mềm soạn thảo văn bản.

- Thực hiên được thao tác Tìm kiếm và thay thế một cách thành thạo.
	
	
	

	54,55
	Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa
	- Biết mục đích, yêu cầu của việc thêm hình ảnh cho văn bản.

- Đưa được hình ảnh vào vị trí đã cho trong văn bản. 

- Căn chỉnh hình ảnh để bố cục văn bản hợp lí. 


	- Hiểu mục đích, yêu cầu của việc thêm hình ảnh cho văn bản.

- Đưa được hình ảnh vào vị trí đã cho trong văn bản thay đổi được hình ảnh. 

- Căn chỉnh hình ảnh để bố cục văn bản hợp lí. 
	
	
	

	56,57
	Bài thực hành 8: Em viết báo tường
	- Thực hành chèn hình ảnh từ một tệp có sản vào văn bản.

- Rèn luyện các kĩ năng tạo văn bản, biên tập, định dạng và trình bày văn bản.
	- Thực hành chèn hình ảnh từ một tệp có sản vào văn bản.

- Rèn luyện các kĩ năng tạo văn bản, biên tập, định dạng và trình bày văn bản.

- Căn chỉnh hình ảnh để bố cục văn bản hợp lí. 
	Tích hợp CTGDPTM 2018 “Soạn thảo được văn bản phục vụ học tập và sinh hoạt hàng ngày”
	
	

	58,59
	Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng
	- Biết được ưu điểm của việc trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng; có thể tổ chức, sắp xếp lại thông tin ở dạng liệt kê để trình bày dưới dạng bảng.

- Tạo được bảng; Biết cách chọn các đối tượng trong bảng; Thực hiện được một số thao tác cơ bản trên bảng: thay đổi kích thước hàng và cột, căn dữ liệu trong bảng, thêm hàng hoặc cột, xóa hàng hoặc kẻ thêm một cạnh trong bảng.

- Có khả năng tạo các bảng đơn giản để lưu trữ thông tin liên quan đến học tập và thực tiễn.


	- Hiểu được ưu điểm của việc trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng; có thể tổ chức, sắp xếp lại thông tin ở dạng liệt kê để trình bày dưới dạng bảng.

- Tạo được bảng; Biết cách chọn các đối tượng trong bảng; Thực hiện được một số thao tác cơ bản trên bảng: thy đổi kích thước hàng và cột, căn dữ liệu trong bảng, thêm hàng hoặc cột, xóa hàng hoặc kẻ thêm một cạnh trong bảng.

- Có khả năng tạo các bảng đơn giản để lưu trữ thông tin liên quan đến học tập và thực tiễn một cách khoa học.
	
	
	

	60,61
	Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em
	- Thực hành tạo bảng, soạn thảo và biên tập nội dung trong các ô của bảng.

- Vận dụng kĩ năng định dạng để trình bày nội dung trong các ô của bảng.


	- Thực hành tạo bảng, soạn thảo và biên tập nội dung trong các ô của bảng.

- Vận dụng kĩ năng định dạng để trình bày nội dung trong các ô của bảng theo mục đích sử dụng bảng.
	
	- Mục 2b: Soạn báo cáo kết quả học tập của em học sinh tự thục hành

- Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết
	Điều chỉnh theo công văn Bộ GD&ĐT

	62,63
	Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền
	- Thực hành các kĩ năng biên tập, đinh dạng văn bản.

- Vận dụng kĩ năng định dạng để chèn hình ảnh vào văn bản.
	- Thực hành các kĩ năng biên tập, đinh dạng văn bản.

- Vận dụng kĩ năng định dạng để chèn hình ảnh vào văn bản theo mục đích.
	
	
	

	64,65
	Chủ đề Stem: Thi viết báo tường
	Học sinh tạo được bài báo tường
	Học sinh tạo được bài báo tường đẹp
	Lựa chọn hình thức vẽ hình học của môn toán để thiết kế khung báo, chia vùng các phần, bài báo tường có một sơ đồ 
	Tích hợp chương trình GDPT 2018
	

	66
	Ôn tập
	- HS ôn lại kiến thức đã học ở  các chương

- HS nắm lại lý thuyết thông qua các bài tập

- Giúp cho HS hiểu sâu hơn các phần cơ bản cần nhớ.
	- HS ôn lại kiến thức đã học ở các chương 

- HS nắm lại lý thuyết thông qua các bài tập

- Giúp cho HS hiểu sâu hơn các phần cơ bản cần nhớ.
	
	
	

	67,68
	Kiểm tra học kì 2
	Làm được bài kiểm tra
	Làm tốt bài kiểm tra
	
	
	

	69,70
	Trải nghiệm sáng tạo
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Nậm Pung ngày 04tháng 9 năm 2020


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TIN HỌC LỚP 7
CẢ NĂM : 36 tiết + 34 tiết = 70 tiết
HỌC KÌ I : 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết 

HỌC KÌ II: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết

HỌC KÌ I
	Tiết
	Bài/chủ đề
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	1, 2
	Bài1: Chương trình bảng tính là gì?
	- Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập

- Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình bảng tính

- Biết khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính

- Biết cách nhập, sửa dữ liệu trên trang tính và cách di chuyển trêntrang tính
	- Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập

- Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính

- Biết được các thành phần cơ bản của màn hình bảng tính

- Hiểu khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính

- Biết cách nhập, sửa dữ liệu trên trang tính và cách di chuyển trên

trang tính
	
	
	

	3, 4
	Bài thực hành 1: Làm quen với Excel
	- Biết được cách khởi động chương trình bảng tính Microft Excel.

- Biết được cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.

- Biết cách lưu kết quả và thoát khỏi chương trình bảng tính Microft Excel.
	- Biết được cách khởi động chương trình bảng tính Microft Excel.

- Biết được cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.

- Biết cách lưu kết quả và thoát khỏi chương trình bảng tính Microft Excel.
	
	
	

	5, 6
	Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
	- Biết hộp tên, khối, thanh công thức

- Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối

- Nhận biết dữ liệu kiểu số, dữ liệu kiểu kí tự
	- Biết hộp tên, khối, thanh công thức

- Hiểu vai trò thanh công thức

- Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối

- Phân biệt dữ liệu kiểu số, dữ liệu kiểu kí tự
	
	
	

	7, 8
	Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
	- Phân biệt được bảng tính, trang tính và một số thành phần chính của trang tính

- Mở và lưu bảng tính trên máy tính

- Chọn các đối tượng trên trang tính

- Biết nhập các kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính
	- Phân biệt được bảng tính, trang tính và một số thành phần chính của trang tính

- Mở và lưu bảng tính trên máy tính

- Chọn các đối tượng trên trang tính

- Phân biệt và nhập các kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính
	
	
	

	9,10
	Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính
	- Biết cách nhập công thức vào ô tính

- Viết đúng được công thức tính toán đơn giản theo các kí hiệu phép toán của bảng tính
	- Biết cách nhập công thức vào ô tính

- Viết đúng được công thức tính toán đơn giản theo các kí hiệu phép toán của bảng tính

- Biết cách sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức
	Tích hợp kĩ năng tính toán môn Toán
	
	

	11,12
	Bài thực hành 3: Bảng điểm của lớp em
	Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính.
	Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính.
	
	
	

	13,14
	Bài 4: Sử dụng các  hàm để tính toán
	- Biết cách sử dụng một số hàm cơ bản như SUM, AVERAGE, MAX, MIN

- Viết đúng cú pháp các hàm
	- Biết cách sử dụng một số hàm cơ bản như SUM, AVERAGE, MAX, MIN

- Viết đúng cú pháp các hàm, sử dụng hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ tính, cũng như địa chỉ các khối trong công thức
	- Tích hợp kĩ năng tính toán môn Toán


	- Tích hợp CTGTPT 2018 “Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu.”
	

	15,16,17
	Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
	- Thực hiện được việc nhập hàm vào ô tính

- Sử dụng được hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN trong tính toán đơn giản

- Rèn luyện việc nhập công thức
	- Thực hiện được việc nhập hàm vào ô tính

- Sử dụng được hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN trong tính toán

- Rèn luyện việc nhập công thức, địa chỉ ô tính, khối trong công thức
	
	
	

	18,19
	Bài tập
	Làm được bài tập
	Làm tốt bài tập
	
	
	

	20
	Kiểm tra giữa kì I
	Làm được bài kiểm tra.
	Làm tốt bài kiểm tra
	
	
	

	21,22,23
	Bài 5: Thao tác với bảng tính
	- Biết cách điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng

- Biết chèn thêm, xóa cột, hàng

- Biết sao chép và di chuyển dữ liệu
	- Biết cách điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng

- Biết chèn thêm, xóa cột, hàng

- Biết sao chép và di chuyển dữ liệu

- Biết sao chép công thức

- Biết được sự thay đổi của địa chỉ ô tính khi sao chép công thức
	
	
	

	24,25
	Bài thực hành 5: Chỉnh sửa trang tính của em
	Biết các thao tác cơ bản với bảng tính: Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng bằng cách kéo thả chuột, biết cách chèn thêm hoặc xoá cột và hàng, cách sao chép, di chuyển dữ liệu
	Biết các thao tác cơ bản với bảng tính: Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng bằng cách kéo thả chuột, biết cách chèn thêm hoặc xoá cột và hàng, cách sao chép, di chuyển dữ liệu, công thức
	
	
	

	26,27
	Bài 6: Định dạng trang tính
	- Biết được các bước thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu chữ

- Biết thực hiện căn lề ô tính

- Biết tăng, giảm chữ số thập phân của dữ liệu số

- Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính
	- Biết được các bước thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu chữ

- Biết thực hiện căn lề ô tính

- Biết tăng, giảm chữ số thập phân của dữ liệu số

- Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính (hoặc khối ô tính)
	
	
	

	28,29,30
	Bài thực hành 6: Trình bày bảng điểm lớp em
	Thực hiện các thao tác cơ bản để căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính
	Thực hiện các thao tác để căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính
	
	
	

	31,32
	Ôn tập
	Biết cách tổng hợp kiến thức.
	Thành thạo tổng hợp kiến thức
	
	
	

	33,34
	Kiểm tra học kỳ I
	Làm được bài kiểm tra.
	Làm tốt bài kiểm tra
	
	
	

	35, 36
	Trải nghiệm sáng tạo
	
	
	
	
	

	 HỌC KÌ II

	37, 38
	Bài 7: Trình bày và in trang tính
	Biết các thao tác cơ bản để trình bày và in trang tính: xem trước khi in; điều chỉnh ngắt trang, đặt lề và hướng giấy in; in trang tính


	- Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in

- Biết cách xem trước khi in

- Biết điều chỉnh trang in bằng cách di chuyển dấu ngắt trang, đặt lề, hướng giấy in

- Biết cách in trang tính
	
	
	

	39, 40
	Bài thực hành 7: In danh sách lớp em
	- Biết kiểm tra bảng tính trước khi in.

- Biết thiết đặt lề và hướng giấy cho trang in.

- Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in.
	Thực hiện được việc xem trang tính trước khi in; đặt lề và hướng giấy cho trang in; điều chỉnh dấu ngắt trang
	
	
	

	41
	Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu
	- Biết được nhu cầu của việc sắp xếp dữ liệu

- Biết được các bước sắp xếp dữ liệu
	- Hiểu được nhu cầu của việc sắp xếp dữ liệu

- Biết được các bước sắp xếp dữ liệu
	
	- Mục 3: Lọc các hàng có giá trị lớn nhất(hay nhỏ nhất) không dạy

- Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết
	Điều chỉnh theo công văn Bộ GD&ĐT

	42
	Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi
	Thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu và lọc dữ liệu.


	- Thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu

- Thực hiện được việc lọc dữ liệu.
	
	- Không dạy nội dung bài tập: 1c, 1d, 2c, bài tập 3

- Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết
	Điều chỉnh theo công văn Bộ GD&ĐT

	43, 44,45
	Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
	- Biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ

- Biết một số dạng biểu đồ thường dùng

- Biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu
	- Biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ

- Biết một số dạng biểu đồ thường dùng

- Biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu

- Biết cách thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo tạo ra
	Tích hợp một số dạng biểu đồ môn Địa lý
	
	

	46,47, 48
	Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa
	Biết các thao tác để tạo biểu đồ.
	Thực hiện được thao tác tạo biểu đồ đơn giản
	
	
	

	49,50,51,52
	Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp
	Củng cố lại các kiến thức về: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức, trình bày trang in, sắp xếp, lọc dữ liệu và tạo biểu đồ
	Củng cố lại các kiến thức về: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán, sắp xếp lọc dữ liệu và tạo biểu đồ
	
	
	

	53,54
	Bài tập
	Biết cách tổng hợp kiến thức.
	Thành thạo tổng hợp kiến thức
	
	
	

	55
	Kiểm tra giữa kì II
	Làm được bài kiểm tra.
	Làm tốt bài kiểm tra
	
	
	

	
	Học toán với Toolkit Math
	- Nhận biết được màn hình chính và các chức năng chính của phần mềm

- Thực hiện được một số lệnh chính từ hộp thoại và từ dòng lệnh
	- Phân biệt được màn hình chính và các chức năng chính của phần mềm

- Thực hiện được một số lệnh chính từ hộp thoại và từ dòng lệnh

- Sử dụng được một số tính năng của phần mềm trong học tập
	
	Không dạy khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	Điều chỉnh theo công văn Bộ GD&ĐT
	

	
	Học vẽ hình hình học động với Geogebra
	Biết cách KĐ phần mềm; làm quen được với màn hình làm việc, các công cụ vẽ và điều khiển của Geogebra; làm quen cách vẽ hình đầu tiên: tam giác ABC; biết được các thao tác mở, ghi tệp vẽ hình và thoát khỏi phần mềm.


	- Biết cách KĐ phần mềm; làm quen được với màn hình làm việc, các công cụ vẽ và điều khiển của Geogebra; làm quen cách vẽ hình đầu tiên: tam giác ABC; biết được các thao tác mở, ghi tệp vẽ hình và thoát khỏi phần mềm.

- Thao tác được một số lệnh đơn giản liên quan đến điểm, đoạn, đường thẳng và cách thiết lập quan hệ giữa chúng
	
	Không dạy khuyến khích học sinh tự học ở nhà
	Điều chỉnh theo công văn Bộ GD&ĐT

	56,57
	Chủ đề Stem: Xây dựng sổ quản lý điểm
	Học sinh xây dựng được sổ quản lý điểm cho cá nhân, cho lớp
	Học sinh xây dựng tốt sổ quản lý điểm cho cá nhân, cho lớp
	Tích hợp môn Toán học: kỹ năng tính toán, triển khai các phép toán trong công thức, hàm


	Tích hợp chương trình GDPT 2018
	

	58,59,60,61, 62
	Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test
	- Biết ý nghĩa của phần mềm

- Thực hiện các thao tác khởi động, thoát khỏi phần mềm, mở được các bài chơi

- Rèn luyện gõ phím nhanh, chính xác.
	- Hoàn thành được bài đầu tiên ở mỗi bài chơi
	
	
	

	63,64
	Bài tập thực hành
	Biết cách tổng hợp kiến thức.
	Thành thạo tổng hợp kiến thức
	
	
	

	65, 66
	Ôn tập 
	Biết cách tổng hợp kiến thức.
	Thành thạo tổng hợp kiến thức
	
	
	

	67,68
	Kiểm tra học kỳ II
	Làm được bài kiểm tra
	Làm tốt bài kiểm tra
	
	
	

	69,70
	Trải nghiệm sáng tạo
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Độc lập ‑ Tự do ‑ Hạnh phúc

Nậm Pung, ngày 30 tháng 08 năm 2020


TỔNG HỢP

Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong KHGD nhà trường

	Khối lớp
	Nội dung
	Môn dạy
	Môn phối hợp
	Hình thức tổ chức
	Thời lượng
	Địa điểm tổ chức
	Dự toán kinh phí

	6
	Tiết 37,38: HĐTNST: Làm quen với thiết bị máy tính và hệ điều hành
	Tin học
	
	Hoạt động nhóm thực hành trên máy tính
	2 tiết
	Hoạt động trải nghiệm thực tế ở phòng tin học nhà trường
	

	
	Tiết 69,70: HĐTNST: Thiết kế một bảng thời gian biểu của em
	Tin học
	Toán
	Hoạt động nhóm thực hành trên máy tính
	2 tiết
	Hoạt động trải nghiệm thực tế ở phòng tin học nhà trường
	

	7
	Tiết 37,38: HĐTNST: Tính toán và kiểm tra các hóa đơn tiền điện nhà em
	Tin học
	Toán
	Hoạt động nhóm thực hành trên máy tính
	2 tiết
	Hoạt động trải nghiệm thực tế ở phòng tin học nhà trường
	

	
	Tiết 69,70: HĐTNST: Sử dụng bảng tính để tính toán và vẽ biểu đồ
	Tin học
	Toán
	Hoạt động nhóm thực hành trên máy tính
	2 tiết
	Hoạt động trải nghiệm thực tế ở phòng tin học nhà trường
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